	TRƯỜNG CĐN LONG AN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG GHI ĐIỂM
                  MÔN HỌC/MÔ-ĐUN. THIẾT BỊ ĐIỆN GIA ĐÌNH
HỆ SỐ: 3
LỚP : ĐCN4A
	TT
	MSHS-SV
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	NGÀY KIỂM TRA
	Điểm tổng kết
	GHI CHÚ

	
	
	
	29/9
	10/7
	3/10
	10/10
	1/11
	
	3/11
	
	
	

	
	
	
	Điểm kiểm tra định kỳ

 Môn học/Mô-đun
	Điểm kiểm tra kết thúc Môn học/Mô-đun
	
	

	
	
	
	
	lần 1
	lần 2
	
	

	1
	
	Nguyễn Hoàng Ân
	6
	7
	9
	7
	8
	
	7
	
	7.3
	

	2
	
	Võ Hoàng Ân
	8
	8
	7
	6
	10
	
	10
	
	8.3
	

	3
	
	Nguyễn Văn Cảnh 
	4
	3
	7
	6
	5
	
	7.5
	
	5.6
	

	4
	
	Nguyễn Văn Có
	8
	6
	7
	6
	9
	
	7.5
	
	7.3
	

	5
	
	Nguyễn Văn Cường
	4
	8
	6
	7
	6
	
	7.5
	
	6.5
	

	6
	
	Trương Văn Cường
	6
	7
	10
	9
	7
	
	7
	
	7.6
	

	7
	
	Ngô Hải Đăng
	8
	7
	4
	6
	7
	
	6
	
	6.3
	

	8
	
	Nguyễn Tấn Đạt
	7
	6
	5
	8
	4
	
	10
	
	6.9
	

	9
	
	Mai Trần Phước Dinh
	8
	7
	5
	6
	6
	
	5.5
	
	6.2
	

	10
	
	Lê Thanh Dũng
	6
	7
	7
	5
	8
	
	9.5
	
	7.3
	

	11
	
	Bùi Quốc Duy
	6
	7
	9
	7
	5
	
	5.5
	
	6.5
	

	12
	
	Lê Vũ Minh Giang
	8
	5
	5
	6
	10
	
	
	
	
	Cấm thi

	13
	
	Phạm Văn Giàu
	6
	6
	7
	5
	4
	
	6
	
	5.7
	

	14
	
	Võ Công Hậu
	4
	7
	6
	7
	6
	
	9.5
	
	6.8
	

	15
	
	Phạm Minh Hiệp
	7
	4
	6
	5
	7
	
	9
	
	6.5
	

	16
	
	Bùi Văn Hiếu
	7
	7
	6
	5
	8
	
	9.5
	
	7.3
	

	17
	
	Trần Huy Hoàng
	8
	7
	7
	9
	6
	
	8
	
	7.5
	

	18
	
	Trần Trường Khanh
	8
	5
	5
	5
	4
	
	2
	
	
	Rớt

	19
	
	Nguyễn Anh Khoa
	5
	7
	4
	6
	7
	
	
	
	
	Cấm thi

	20
	
	Nguyễn Phước Lộc
	8
	6
	8
	7
	6
	
	3.5
	
	
	Rớt

	21
	
	Nguyễn Thanh Long
	7
	4
	4
	9
	6
	
	7
	
	6.2
	

	22
	
	Trần Thảo Minh
	6
	7
	5
	4
	7
	
	7.5
	
	6.2
	

	23
	
	Lê Hoàng Nam
	4
	4
	5
	8
	9
	
	9.5
	
	6.8
	

	24
	
	Nguyễn Thái Nguyên
	7
	6
	5
	9
	10
	
	10
	
	8.0
	

	25
	
	Võ Thanh Phong
	7
	2
	6
	5
	5
	
	
	
	
	Cấm thi
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Giáo Viên Bộ Môn                                                                                            
ĐỖ VĂN TÂM

	TRƯỜNG CĐN LONG AN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA..............................
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG GHI ĐIỂM
                  MÔN HỌC/MÔ-ĐUN. THIẾT BỊ ĐIỆN GIA ĐÌNH
HỆ SỐ:  3
LỚP ĐCN4B
	TT
	MSHS-SV
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	NGÀY KIỂM TRA
	Điểm tổng kết
	GHI CHÚ

	
	
	
	24/6
	8/6
	5/8
	12/8
	2/11
	
	4/11
	
	
	

	
	
	
	Điểm kiểm tra định kỳ

 Môn học/Mô-đun
	Điểm kiểm tra kết thúc Môn học/Mô-đun
	
	

	
	
	
	
	lần 1
	lần 2
	
	

	1
	
	Huỳnh Minh Phong
	8
	5
	4
	7
	8
	
	
	
	
	Cấm thi

	2
	
	Nguyễn Trường Phong
	8
	7
	7
	6
	6
	
	8
	
	7.1
	

	3
	
	Lê Hoàng Phúc 94
	5
	6
	5
	4
	9
	
	
	
	
	Cấm thi

	4
	
	Lương  Minh Phúc
	8
	7
	8
	7
	6
	
	7
	
	7.2
	

	5
	
	Trần Sa Lây
	7
	7
	3
	5
	6
	
	7
	
	5.9
	

	6
	
	Huỳnh Văn Sang
	8
	7
	8
	5
	4
	
	9
	
	7.0
	

	7
	
	Mai Tấn Tài
	8
	8
	7
	8
	5
	
	8
	
	7.4
	

	8
	
	Lê Thành Tâm
	7
	7
	6
	8
	5
	
	8
	
	6.9
	

	9
	
	Nguyễn Minh Tâm 92
	5
	5
	5
	6
	7
	
	
	
	
	Cấm thi

	10
	
	Nguyễn Minh Thái
	7
	7
	4
	7
	6
	
	9
	
	6.8
	

	11
	
	Lê Đình Thắng
	8
	7
	8
	9
	10
	
	10
	
	8.8
	

	12
	
	Nguyễn Chiến Thắng 
	7
	6
	8
	5
	7
	
	10
	
	7.4
	

	13
	
	Võ Minh Thuận
	7
	7
	8
	7
	6
	
	9
	
	7.5
	

	14
	
	Cù Khắc Thanh Tiến
	7
	6
	6
	5
	7
	
	6
	
	6.2
	

	15
	
	Dương Minh Trung
	7
	7
	6
	10
	8
	
	9
	
	7.9
	

	16
	
	Huỳnh Trần Quang Trung
	5
	5
	5
	4
	6
	
	
	
	
	Cấm thi

	17
	
	Nguyễn Thanh Tú
	7
	8
	8
	8
	10
	
	8
	
	8.2
	

	18
	
	Lâm Quốc Vương
	5
	5
	4
	3
	6
	
	
	
	
	Cấm thi

	19
	
	Nguyễn Thanh Tâm
	7
	6
	6
	4
	7
	
	9
	
	6.7
	

	20
	
	Hồ Minh Nhật
	7
	8
	8
	7
	5
	
	9
	
	7.5
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